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Câu 1: (2,0 điểm)
Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945. 
Câu 2: (3,0 điểm)
Trình bày những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ XX? 
Câu 3: (3,0 điểm)
Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó. 
Câu 4:  (2,0 điểm)
Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người? 
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Câu 1: Những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945:
- Tháng 8 năm 1945, ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á đã nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị thực dân. (0.5đ)
- Sau đó nhiều dân tộc Đông Nám Á lại phải cầm súng tiến hành kháng chiến chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của đế quốc.(0.5đ)
- Giữa những năm 50 của thế kỷ XX, các nước Đông Nam Á lần lượt dành được độc lập dân tộc.(0.5đ)
- Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mỹ vào khu vực. (0.25đ)
- Sau đó tình hình Đông Nam Á càng trở nên căng thẳng khi Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia. (0.25đ)

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ XX:

- Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật – sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. (0.75)
- Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty Nhật Bản. (0.75đ)
- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng. (0.75đ)
- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỷ luật và coi trọng tiết kiệm. (0.75đ)
Câu 3: Những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”:

- Mĩ và các nước đế quốc đã ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự cùng các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa(0,5đ).

- Đồng thời tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc(0,5đ).

-Trước tình hình bị đe dọa đó,Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa buộc phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ của mình (0,5đ).

* Hậu quả:

- Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới (0,5đ).

- Các cường quốc đã chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt, xây dựng hàng nghìn căn cứ quân sự (0,5đ).

- Trong khi loài người vẫn phải chịu đựng bao khó khăn do đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai…gây ra(0,5đ).

Câu 4: Tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật 

+ Tích cực:


- Thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động,nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống (0.5đ).


- Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động (0,5đ).

+ Tiêu cực:


- Các loại vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống (0,5đ).


- Nạn ô nhiễm môi trường (0,25đ).


- Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, dịch bệnh mới (0,5đ).
